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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /TTr-SNNMT
	 Tuyên Quang, ngày        tháng    năm 2025


         (DỰ THẢO)
TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

              
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi bổ sung bởi luật số 87/2025/QH15, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2020/QH14, Luật số 35/2018/QH14;
Căn cứ Nghị định số 

 HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-113-2007-nd-cp-huong-dan-luat-de-dieu-22316.aspx" \h 113/2007/NĐ

 HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-113-2007-nd-cp-huong-dan-luat-de-dieu-22316.aspx" \h -

 HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-113-2007-nd-cp-huong-dan-luat-de-dieu-22316.aspx" \h CP

 HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-113-2007-nd-cp-huong-dan-luat-de-dieu-22316.aspx" \h  ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều; 

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 
Căn cứ Quyết định số 508/2013/QĐ-BNN-TCTL ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

- Tại khoản 1 Điều 25 Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006 quy định quy định: 
1. Những hoạt động sau đây phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép:

a) Cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều;

b) Khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đê điều;

c) Xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông;

d) Xây dựng công trình ngầm; khoan, đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi 1 kilômét tính từ biên ngoài của phạm vi bảo vệ đê điều;

đ) Sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng;

e) Khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác ở lòng sông;

g) Để vật liệu, khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác, đào ao, giếng ở bãi sông;

h) Nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều.”

- Tại Mục IV, phần II, Phụ lục kèm theo Quyết định số 1524/QĐ-BNNMT ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu: Tên thủ tục hành chính: Cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trình tự thực hiện cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
2. Cơ sở thực tiễn

Ngày 20 tháng 05 năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 1524/QĐ-BTNMT về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Ngày 28 tháng 05 năm 2025 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 224/QĐ-VP về việc công bố 14 Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai; khoa học và công nghệ; nông nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong đó có thủ tục: “Cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh”. 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sau sáp nhập chưa có Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều. Do đó, để đảm bảo đúng quy định hiện hành, việc ban hành Quyết định Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Mục đích ban hành văn bản
Xây dựng và ban hành Quyết định quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là để kiểm soát, quản lý chặt chẽ các hoạt động có khả năng làm ảnh hưởng đến sự an toàn của hệ thống đê điều, đảm bảo an toàn công trình đê, phòng chống thiên tai, bảo vệ lợi ích của cộng đồng. 
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định 
 Các nội dung quy định trong dự thảo Quyết định phải đảm bảo tuân thủ, phù hợp với quy định của pháp luật (Luật Đê điều số 79/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2020/QH14, Luật số 35/2018/QH14).
Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xây dựng trên cơ sở các bước công việc theo Quyết định số 1524/QĐ-BNNMT ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1722/UBND-QHĐTXD ngày 09 tháng 9 năm 2025 về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Xây dựng dự thảo: Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định.
2. Đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình, Quyết định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường để xin ý kiến rộng rãi toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh và tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường có đê (Văn bản số ……… ngày … của Sở Nông nghiệp và Môi trường).
3. Tổng hợp các ý kiến tham gia và giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị.
4. Về việc đăng tải, xin ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh có Văn bản số ……/VPBBT ngày ………… về việc tổng hợp ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật.
5. Đề nghị Sở Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (Văn bản số …../SNNMT-QLĐĐ ngày …. của Sở Nông nghiệp và Môi trường).
6. Sở Tư Pháp có báo cáo số……/BC-STP ngày……về việc thẩm định quyết định Quy định trình tự, thủ tục cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
7. Ngày ….., Sở Nông nghiệp và Môi trường có báo cáo số…../BC-SNNMT Tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến Quy định trình tự, thủ tục cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định ban hành của Sở Tư pháp số …../BC-STP ngày …….
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành theo quy định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
1.2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Bố cục của dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định gồm 02 Điều và Quy định kèm theo.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
(Kèm theo dự thảo Quyết định Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang)
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH

1. Về nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản
Việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định sau khi được ban hành sẽ do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã cá đê. Đội ngũ công chức, viên chức hiện có của ngành và của các cơ quan liên quan cơ bản đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc thẩm định hồ sơ cấp phép làm cơ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Các điều kiện đảm bảo bao gồm:

- Các cán bộ, công chức có chuyên môn phù hợp.

- Hồ sơ pháp lý, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các tài liệu khác có liên quan theo quy định;
- Trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật và phần mềm chuyên ngành hiện có tại các đơn vị;

2. Thời gian trình ban hành: 
- Thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành: Tháng 11/2025.

VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành về Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Nông nghiệp và Môi trường xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Hồ sơ kèm theo:
(1) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; 
(2) Báo cáo số ...../BC-STP ngày ..... của Sở Tư pháp về ....
(3) Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp;
(4) Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;
(5) Các văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan;
(6) Các văn bản liên quan khác.
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